
  

 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HOÀN PHÍ THƯỜNG NIÊN  

THẺ TÍN DỤNG NĂM ĐẦU 

 (Dành cho thẻ tín dụng được phát hành từ 01/02- 29/02/2024) 

STT Họ và tên Giấy tờ tùy thân Tỉnh/Thành phố Số tiền hoàn phí 

1 LÊ THỊ NGỌC GIAO 09418900**** Cần Thơ 
                      

450,000  

2 ĐOÀN NGỌC NHẬT 04909401**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

3 ĐỖ THỊ HIỀN 03319600**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

4 ĐỖ THỊ TƯƠI 23328091**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

5 HOANG THI HA 04019900**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

6 NGUYỄN NGỌC VŨ 04909300**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

7 ĐỖ THỊ THANH TÂM 00118501**** Hà Nội 
                      

450,000  

8 Nguyễn Thị Duyên 03018401**** Đồng Tháp 
                      

450,000  

9 Phan Kim Xuyến 08718401**** Đồng Tháp 
                      

450,000  

10 ĐOÀN THỊ THÙY DƯƠNG 27234424**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

11 TRẦN HỮU PHẠM TÂN 08708700**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

12 ÂN THANH TÚ 03109100**** Hải Phòng 
                      

450,000  

13 BÙI THỊ PHƯƠNG YẾN 03119601**** Hải Phòng 
                      

450,000  

14 LƯU THỊ HẢI YẾN 03119600**** Hải Phòng 
                      

450,000  

15 NGUYỄN ANH HÒA 03109801**** Hải Phòng 
                      

450,000  

16 NGUYỄN HOÀNG VŨ 03109700**** Hải Phòng 
                      

450,000  

17 NGUYỄN THỊ NHUNG 03118900**** Hải Phòng 
                      

450,000  

18 PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH 03118300**** Hải Phòng 
                      

450,000  

19 VŨ THỊ MAI HƯƠNG 03118300**** Hải Phòng 
                      

450,000  

20 HOÀNG NGHĨA MINH 01260065**** Hà Nội 
                      

450,000  
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21 Lê Văn Thanh 00107904**** Hà Nội 
                      

450,000  

22 NGUYEN THI HUYEN TRANG 01519200**** Hà Nội 
                      

450,000  

23 NGUYỄN MINH THẮNG 00109504**** Hà Nội 
                      

450,000  

24 Nguyễn Châu Thịnh 08209600**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

25 Cao Thanh Nguyên 09209400**** Cần Thơ 
                      

450,000  

26 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 03419500**** Thái Bình 
                      

450,000  

27 PHẠM THỊ NGUYỆT NGA 03417500**** Thái Bình 
                      

450,000  

28 VU HUYEN TRANG 00119202**** Hà Nội 
                      

450,000  

29 NGUYỄN PHƯỚC NHÂN 05208901**** Bình Định 
                      

450,000  

30 Trần Thị Lệ Chi 05230101**** Bình Định 
                      

450,000  

31 Hồ Thị Vủ Tuyên 08719300**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

32 LÊ THỊ NGỌC LỆ 06418700**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

33 NGUYỄN VĂN QUỐC 05209601**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

34 NGUYỄN VĂN QUỐC 05209601**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

35 Lê Quang Minh Hiển 07908503**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

36 LÊ VĂN TRƯỜNG 09220000**** Cần Thơ 
                      

450,000  

37 Trần Phương Anh 00119003**** Hà Nội 
                      

450,000  

38 VŨ THỊ NGỌC NHẬT 16304377**** Hà Nội 
                      

450,000  

39 BÙI ĐỨC CHUNG 03109700**** Hải Phòng 
                      

450,000  

40 NGUYỄN DUY NGỌC 03107800**** Hải Phòng 
                      

450,000  

41 NGUYỄN THANH TÙNG 03108901**** Hải Phòng 
                      

450,000  

42 NGUYỄN TIẾN THÀNH 03109001**** Hải Phòng 
                      

450,000  

43 NGUYỄN THANH THỦY 00119600**** Hà Nội 
                      

250,000  
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44 Bùi Phạm Chí Trung 03709601**** Hà Nội 
                      

450,000  

45 Trần Lê Tuấn 00109303**** Hà Nội 
                      

450,000  

46 Nguyễn Thanh Hiền 09209200**** Cần Thơ 
                      

450,000  

47 NGUYỄN THÀNH LUÂN 08608700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

48 Phạm Tú Trinh 09118700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

49 Nguyễn Ngọc Yến 01245180**** Hà Nội 
                      

450,000  

50 Nguyễn Trung Kiên 13221144**** Hà Nội 
                      

450,000  

51 VĂN NGỌC TUẤN 06020401**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

52 Nguyễn Phước Lộc 07908701**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

53 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 00109900**** Hà Nội 
                      

450,000  

54 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 00109900**** Hà Nội 
                      

450,000  

55 Nguyễn Thành Tiến 09208800**** Cần Thơ 
                      

450,000  

56 Lê Quốc Nguyên 08308000**** Vũng Tàu 
                      

950,000  

57 Phan Thanh Thúy 03118900**** Hải Phòng 
                      

950,000  

58 Phan Thanh Thúy 03118900**** Hải Phòng 
                      

950,000  

59 Phan Thanh Thúy 03118900**** Hải Phòng 
                      

950,000  

60 NGUYỄN THỊ LOAN 07916101**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

61 PHẠM CÔNG THÀNH 09209701**** Cần Thơ 
                      

950,000  

62 Phạm Hưng 00108406**** Hà Nội 
                      

950,000  

 


